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SCC-TS-10 PHẦN CỨNG & MÃ HÀNG · HARDWARE AND PART NUMBERS

Bộ điều khiển gồm những gì
What is in the box

SCC-HMI-10 — Màn cảm ứng công nghiệp
Industrial touch panel

10,1 inch, khung nhôm, gắn lên cánh tủ. Có bản 7 inch và 15,6 inch.

SCC-RD4 — Bộ đọc cảm biến 4 kênh
4-channel sensor reader

Gắn ray DIN, nói RS485 Modbus RTU 9600. Nhận cặp nhiệt K và
các loại thông dụng.

SCC-IO16 — Mạch vào / ra
Digital I/O with watchdog

16 đầu vào, 32 đầu ra. Có nhịp tim: mất liên lạc quá 3 giây là tự
cắt sạch đầu ra.

MÃ NỘI DUNG

SCC-TS-10 Bộ điều khiển trọn bộ — máy tính điều khiển, màn cảm ứng, bộ đọc cảm biến 4 kênh, mạch vào/ra và giấy
phép phần mềm cho một máy.

SCC-LIC Giấy phép phần mềm cho một máy, khi khách tự lắp phần cứng

SCC-SV-TG Trọn gói công việc — khảo sát + lắp đặt + dò PID + bàn giao + hướng dẫn. Tách lẻ: SCC-SV-KS · SCC-SV-
LD · SCC-SV-PID

Đổi cỡ màn — thay hai số cuối của mã: -07 (7 inch) · -10 (10,1 inch, mặc định) · -15 (15,6 inch). Ảnh minh hoạ linh kiện; cấu hình
cụ thể chốt sau khi khảo sát tủ.
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SCC-TS-10 VÌ SAO THAY · WHY RETROFIT

Tủ vẫn tốt. Chỉ bộ điều khiển chết.
The chamber is fine. Only the controller died.

Vỏ cách nhiệt, máy nén và dàn gia nhiệt là phần đắt nhất và hỏng sau cùng. Cái hỏng trước là bộ điều khiển và
màn hình — mà hãng thì thường đã ngừng sản xuất đời máy đó. SETCOM thay đúng lớp điều khiển và giữ
nguyên phần còn lại.

Khách hay gặp

Typical situations

Bộ điều khiển hỏng, hãng không còn phụ
tùng.

Đặt chính hãng chờ hàng tháng, giá cao.

Màn cảm ứng chết, máy chạy mà không đặt
được.

Không ghi được số đo, phải chép tay.

Kiểm định đòi đồ thị, máy cũ không xuất
được.

SETCOM làm

What we do

Khảo sát tủ, đo lại đặc tính thật của buồng.

Lắp bộ mới, màn cảm ứng Việt – Anh.

Dò lại bộ số PID cho đúng tủ đó.

Bàn giao kèm ghi số đo, đồ thị, xuất tệp.

Hỗ trợ từ xa khi nhà máy cho phép.

Riêng cho loại tủ này
Specific to this chamber type

Chờ hai buồng sẵn sàng rồi mới phơi

Mở damper khi buồng chưa đạt nhiệt thì mẫu không nhận đủ sốc, cả bài thử mất giá trị mà mọi con số
trên màn vẫn đẹp. Máy chờ đủ rồi mới chuyển.

Xả tuyết theo số chu kỳ

Buồng lạnh chạy −40 °C liên tục thì đóng băng dần trên dàn bay hơi. Máy đếm chu kỳ và tự chen một lần
xả tuyết, xong mới chạy tiếp.

Bộ số riêng cho từng buồng

Buồng nóng dùng điện trở, buồng lạnh dùng máy nén cấp sâu — đặc tính khác hẳn nhau, dò riêng bằng
nút ngay trên màn.
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SCC-TS-10 PHẦN MỀM & THÔNG SỐ · SOFTWARE AND SPECS

Phần mềm điều khiển
The control software

MÀN VẬN HÀNH
Số đo lớn, điểm đặt, công suất ra và tiến độ chương trình cùng nằm
trên một màn.

ĐỒ THỊ
Ghi 1 giây/mẫu, giữ ~90 ngày. Xem lại và xuất tệp CSV cho hồ sơ.

CHƯƠNG TRÌNH THỬ
120 bài lưu trong máy, sao chép và xoá ngay trên màn.

THAM SỐ PID
Chia theo dải. Máy tự đo đặc tính tủ rồi đề nghị bộ số.

Thông số
Specifications

Kênh điều khiển 3 kênh: buồng nóng, buồng lạnh, buồng test

Bài thử Chu kỳ nóng → phơi nhiệt thường → lạnh, tới 9999 chu kỳ

Xả tuyết Theo số chu kỳ đặt trước, kèm xả tuyết tay

Kết thúc Dừng · giữ điều kiện cuối · xả tuyết xong mới dừng

Vào / ra 16 đầu vào số, 32 đầu ra số, 8 nhóm báo động

PLC trong máy Ladder kiểu FX: X32 · Y32 · M384 · T64 · C32 · D256

Kết nối Modbus TCP cổng 502 · Modbus RTU · xem từ xa qua mạng

Máy tính Linux 64-bit bất kỳ, cài bằng một dòng lệnh

Dải nhiệt độ và sai số giữ nhiệt là thông số của TỦ, không phải của bộ điều khiển. SETCOM đo và ghi vào
biên bản nghiệm thu cho từng tủ sau khi dò xong bộ số.

Gửi cho chúng tôi bốn tấm ảnh Hotline / Zalo


